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Đề 1

Câu 1: (3điểm) 
Dựa vào át lát địa lý trang hành chính và kiến thức đã học, nêu đặc điểm vị trí địa lý nước ta. Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lý đến tự nhiên Việt Nam.
Câu 2: (3,5điểm)
a. Dựa vào át lát địa lý trang các miền tự nhiên(13 và 14) và kiến thức đã học, kể tên các dãy núi chính hướng Tây Bắc- Đông nam và hướng vòng cung ở nước ta.
b. Phân tích thế mạnh và hạn chế của khu vực đồi núi đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.
Câu 2: (3,5 điểm) 
Cho bảng số liệu dân số Việt Nam qua các thời kỳ (đơn vị: triệu người )
	Năm
	1990
	1995
	1999
	2005
	2012

	Dân số
	66,0
	71.9
	76.6
	83.4
	88,7


a. Vẽ  biểu đồ đường biểu diễn dân số nước ta qua các năm.
b. Nhận xét sự biến động dân số nước ta giai đoạn trên






...........................................................
Học sinh được sử dụng át lát địa lý Việt Nam từ năm 2009 trở lại đây
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Đề 2

Câu 1: (3,5 điểm) 
Dựa vào át lát địa lý trang hành chính và kiến thức đã học, nêu đặc điểm vị trí địa lý nước ta.  Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lý đến kinh tế , văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng.
Câu 2 : (3điểm)  
a. Dựa vào át lát địa lý trang khoáng sản. Kể tên, nơi phân bố các khoáng sản năng lượng (Các loại than đá, dầu mỏ, khí đốt) của nước ta. 
b. Phân tích thế mạnh và hạn chế của khu vực đồng bằng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.
Câu 2: (3,5 điểm) 
Cho bảng số liệu dân số Việt Nam qua các thời kỳ (đơn vị: Triệu người )
	Năm
	1990
	1995
	2005
	2007
	2013

	Dân số
	66,0
	72,0
	83,4
	84,2
	90,0


a. Vẽ  biểu đồ đường biểu diễn dân số nước ta qua các năm.
b. Nhận xét sự biến động dân số nước ta giai đoạn trên




...........................................................
Học sinh được sử dụng át lát địa lý Việt Nam từ năm 2009 trở lại đây
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I
Môn : Địa lí 12 (Đề 1)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3,5 đ)










	+ Đặc điểm vị trí địa lý:
- Nằm ở rìa Đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực ĐNA.
- Tiếp giáp với các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc. Phía Đ giáp biển
- Tọa độ địa lý: …
- Nằm trong vòng đai nhiệt nội chí tuyến bắc bán cầu.
- Nằm trong vành đai sinh khoáng châu Á- TBD; nơi hội tụ các luồng di cư động thực vật
- Đại bộ phận nằm ở múi giờ số 7
+ Ý nghĩa của vị trí địa lý
- Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa
- Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
-  Nước ta có nhiều loại khoáng sản. 
- Tài nguyên sinh vật của nước ta rất phong phú
- Có sự phân hóa đa dạng về tự nhiên: Bắc –Nam, Đông-Tây, miền núi- đồng bằng, ven biển-hải đảo.
- Nằm trong vùng có nhiều thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán.
	1,5đ







1,5 đ





	Câu 2
 (3,5 đ)
	- Kể tên các dãy núi chính:
+ Hướng Tây Bắc- Đông nam: Hoàng Liên sơn, Trường Sơn Bắc.
+ Hướng vòng cung: 4 cánh cung... ở nước ta.
- Phân tích thế mạnh của KV đồi núi đối với việc phát triển kinh tế- xã hội:
+ 	Tập trung nhiều loại khoáng sản là nguyên liệu, nhiên liệu cho CN.
+ 	Rừng và đất trồng: tạo cơ sở cho phát triển nền lâm - nông nghiệp 
hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi đại gia súc. 
+ 	Nguồn thủy năng: Các con sông có tiềm năng thuỷ điện lớn. 
+ 	Tiềm năng du lịch: như tham quan, nghỉ dưỡng,... sinh thái.
– Các mặt hạn chế 
	+ 	Địa hình bị chia cắt mạnh, gây trở ngại cho giao thông, cho việc khai thác tài nguyên và giao lưu kinh tế giữa các vùng. 
	+ 	Nhiều thiên tai như lũ nguồn, lũ quét, xói mòn, trượt lở đất.. sương muối, rét hại... 
	1,0đ




2,0đ






0,5đ


	Câu 3
3,5đ
	- Vẽ biểu đồ đúng, đủ đẹp:
- Nhận xét: 
	3đ
0,5đ





ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I
Môn : Địa lí 12 (Đề 2)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
( 3,5 đ)















	+ Đặc điểm vị trí địa lý:
- Nằm ở rìa Đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực ĐNA.
- Tiếp giáp với các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc. Phía Đ giáp biển
- Tọa độ địa lý: …
- Nằm trong vòng đai nhiệt nội chí tuyến bắc bán cầu.
- Nằm trong vành đai sinh khoáng châu Á- TBD; nơi hội tụ các luồng di cư động thực vật
- Đại bộ phận nằm ở múi giờ số 7
+ Ý nghĩa của vị trí địa lý
Kinh tế:
- Dễ dàng giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới, thu hút vốn đầu tư của nước ngoài.
- Thuận lợi cho nước ta phát triển các ngành kinh tế biển 
Về văn hoá – xã hội: Tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta chung sống hoà bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước
Về an ninh, quốc phòng: Nước ta có vị trí đặc biệt quan trọng và nhạy cảm với những biến động chính trị trên thế giới. Đặc biệt Biển có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước.
	
1,5đ









0,5đ


0,5đ


0,5đ

0,5đ

	Câu 2
 (3,0đ)
	+ Kể tên một số khoáng sản năng lượng ở nước ta:
-  Than đá:..
-  Than nâu..., 
- Than bùn...
- Dầu mỏ...
- khí thiên nhiên...
+ Phân tích thế mạnh và hạn chế của khu vực đồng bằng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội:
- Thế mạnh và hạn chế:
– 	Các thế mạnh:
+ 	Đất phù sa:  Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đớ với ác loại cây LP, TP, cây ăn quả, cây CN hàng năm. 
+ 	Mạng lưới sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa phát triển thủy lợi,  giao thông, nuôi trồng thuỷ sản.
+ 	Địa hình bằng phẳng Là điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông địa bàn tập trungdân cư, các khu công nghiệp, các trung tâm thương mại.
– 	Các hạn chế: Thường xuyên chịu thiên tai: bão, lụt, hạn hán, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
	1,0đ











2,0đ

	Câu 3
3,5đ
	- Vẽ biểu đồ đúng, đủ đẹp
- Nhận xét: 
	3đ
0,5đ

































